
Sáng Chiều Chiều Sáng

 TH. Kỹ thuật 

may căn bản -CN 

May

(4 TC)

Lương Thị 

Hương  Thảo

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trần Thanh  Tú

 Nguyên vật liệu - 

CN May

 (3 TC)

Dương Cao  

Thanh

 Thiết kế Giày 1

 (4 TC)

Bạch Văn  Lành

_____________

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày

 (3 TC)

Bạch Văn  Lành

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

ThS. Vũ Anh  

Tài

_____________

 Thiết kế Giày 1

 (4 TC)

Bạch Văn  Lành

 TH. Thiết bị - 

CN Giày

(2 TC)

Trần Quốc  Toàn

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

ThS. Vũ Quang  

Huy

_____________

 Thiết kế Giày 1

 (4 TC)

Bạch Văn  Lành

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 

Năm học: 2019-2020    Học kỳ: 01

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2019-2020 bắt đầu từ ngày 16/09/2019

LỚP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

K15DG1

(SS: 50)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

ThS. Vũ Anh  

Tài

 Thiết bị - CN 

Giày

 (2 TC)

Bạch Văn  Lành

_____________

 Thiết kế Giày 1

 (4 TC)

Bạch Văn  Lành

 TH. Thiết bị - 

CN Giày

(2 TC)

Trần Quốc  Toàn

 TH. Thiết bị - 

CN Giày

(2 TC)

Trần Quốc  Toàn

_____________

 Hình thể bàn 

chân - phom

 (1 TC)

Bạch Văn  Lành

_____________

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày

 (3 TC)

Bạch Văn  Lành

 TH. Thiết bị - 

CN Giày

(2 TC)

Trần Quốc  Toàn

_____________

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày

 (3 TC)

Bạch Văn  Lành

 Thiết kế Giày 1

 (4 TC)

Bạch Văn  Lành

K15MM1

(SS: 30)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Nhân trắc học - 

cỡ số may mặc

 (1 TC)

Trần Thị Anh  

Đào

_____________

 TH. Kỹ thuật 

may căn bản -CN 

May

(4 TC)

Lương Thị 

Hương  Thảo

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trần Thanh  Tú

 TH. Kỹ thuật 

may căn bản -CN 

May

(4 TC)

Lương Thị 

Hương  Thảo

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Thiết bị - CN 

May

 (2 TC)

Dương Cao  

Thanh
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày

 (3 TC)

Bạch Văn  Lành

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

ThS. Vũ Anh  

Tài

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

ThS. Vũ Quang  

Huy

_____________

 Thiết kế Giày 1

 (4 TC)

Bạch Văn  Lành

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Phan Thùy  

Dương

(Nhóm 1)

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trịnh Vinh  Hiển

(Nhóm 2)

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

ThS. Vũ Quang  

Huy

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Phan Thùy  

Dương

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

ThS. Vũ Quang  

Huy

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ

 (2 TC)

Nguyễn Cao 

Quang  Nhật

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trịnh Vinh  Hiển

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Nguyễn Hữu  

Thuận

 Tổng quan du 

lịch và khách sạn

 (2 TC)

Nguyễn Vũ  

Khanh

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Nguyễn Hữu  

Thuận

 Hình thể bàn 

chân - phom

 (1 TC)

Bạch Văn  Lành

_____________

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày

 (3 TC)

Bạch Văn  Lành

K15DG2

(SS: 5)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

ThS. Vũ Anh  

Tài

 Thiết bị - CN 

Giày

 (2 TC)

Bạch Văn  Lành

 Nguyên vật liệu - 

CN Giày

 (3 TC)

Bạch Văn  Lành

 Thiết kế Giày 1

 (4 TC)

Bạch Văn  Lành

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Phan Thùy  

Dương

(Nhóm 1)

 Marketing căn 

bản

 (2 TC)

Hồ Văn  Khôi

 Marketing căn 

bản

 (2 TC)

Hồ Văn  Khôi

K15QTKD1

(SS: 30)

 Quản trị học

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trịnh Vinh  Hiển

(Nhóm 2)

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ

 (2 TC)

Nguyễn Cao 

Quang  Nhật

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

Lý Khánh  Hòa

K15QTKD2

(SS: 28)

 Quản trị học

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ

 (2 TC)

Nguyễn Cao 

Quang  Nhật

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Phan Thùy  

Dương

 Marketing căn 

bản

 (2 TC)

Hồ Văn  Khôi

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Nguyễn Hữu  

Thuận

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

Lý Khánh  Hòa

K15QTKS

(SS: 37)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Marketing căn 

bản

 (2 TC)

Hồ Văn  Khôi

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Nguyễn Hữu  

Thuận

 Quản trị học

 (2 TC)

Phạm Quốc  

Phong

K15TCNH

(SS: 6)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Quản trị học

 (2 TC)

Phạm Quốc  

Phong

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Marketing căn 

bản

 (2 TC)

Hồ Văn  Khôi

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

Lý Khánh  Hòa

K15QTKD3

(SS: 28)

 Quản trị học

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trịnh Vinh  Hiển
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Lý thuyết tài 

chính tiền tệ

 (2 TC)

Nguyễn Cao 

Quang  Nhật

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trần Thanh  Tú

 Nghe 1

 (2 TC)

Trịnh Vinh  Hiển

 Nói 1

 (3 TC)

Phan Thùy  

Dương

 Đọc – Viết 1

 (5 TC)

CN. Lê Đắc  

Toàn

 Nghe 1

 (2 TC)

CN. Lê Đắc  

Toàn

 Đọc – Viết 1

 (5 TC)

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Nói 1

 (2 TC)

Phạm Vũ Huyền  

Trang

 Ngữ âm 1

 (2 TC)

Nguyễn Vũ  

Khánh

 Hán tự 1

 (2 TC)

Nguyễn Vũ  

Khánh

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

ThS. Vũ Quang  

Huy

 Nói 1

 (2 TC)

Phạm Vũ Huyền  

Trang

 Ngữ âm 1

 (2 TC)

Nguyễn Vũ  

Khánh

 Hán tự 1

 (2 TC)

Nguyễn Vũ  

Khánh

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

ThS. Vũ Quang  

Huy

 Nói 1

 (3 TC)

Nguyễn Khánh  

Ngọc

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

ThS. Vũ Quang  

Huy

K15AV1

(SS: 45)

 Nói 1

 (3 TC)

Phan Thùy  

Dương

 TH. Ngữ âm 1

(1 TC)

Trần Thanh  Tú

 Đọc 1

 (3 TC)

Phan Phương  

Đức

 Ngữ pháp 1

 (2 TC)

Phan Phương  

Đức

 Viết 1

 (2 TC)

Ngô Ngọc  Cẩm

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

Lý Khánh  Hòa

 Nói 1

 (3 TC)

Nguyễn Khánh  

Ngọc

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

Lý Khánh  Hòa

K15HQ

(SS: 18)

 Nghe 1

 (3 TC)

Nguyễn Khánh  

Ngọc

 Viết 1

 (2 TC)

 Đọc 1

 (2 TC)

 Nghe 1

 (3 TC)

Nguyễn Khánh  

Ngọc

 Nghe 1

 (2 TC)

CN. Lê Đắc  

Toàn

_____________

 Đọc – Viết 1

 (5 TC)

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

Lý Khánh  Hòa

K15HV1

(SS: 47)

 Nói 1

 (3 TC)

Phùng Kim  Nga

 Đọc – Viết 1

 (5 TC)

CN. Lê Đắc  

Toàn

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

Lý Khánh  Hòa

K15KT1

(SS: 35)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh

 (2 TC)

Nguyễn Thị Mai  

Chi

 Marketing căn 

bản

 (2 TC)

Hồ Văn  Khôi

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Trần Thanh  Tú

 Quản trị học

 (2 TC)

Phạm Quốc  

Phong

K15HV2

(SS: 40)

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

K15NV1

(SS: 52)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Nghe 1

 (2 TC)

Phạm Vũ Huyền  

Trang

 Viết 1

 (2 TC)

Nguyễn Vũ  

Khánh

 Đọc 1

 (2 TC)

Phạm Vũ Huyền  

Trang

K15NV2

(SS: 3)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Nghe 1

 (2 TC)

Phạm Vũ Huyền  

Trang

 Đọc – Viết 1

 (5 TC)

ThS. Lê Ngọc  

Sang

 Viết 1

 (2 TC)

Nguyễn Vũ  

Khánh

 Đọc 1

 (2 TC)

Phạm Vũ Huyền  

Trang

 Nói 1

 (3 TC)

Phùng Kim  Nga
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Sáng Chiều Chiều Sáng
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

K15CNTT

(SS: 37)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Kiến trúc máy 

tính

 (2 TC)

Phạm Mạnh  

Cương

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Ngô Ngọc  Cẩm

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Ngô Ngọc  Cẩm

 Toán cao cấp

 (3 TC)

ThS. Nguyễn 

Đức  Ánh

_____________

 Kỹ thuật lập 

trình

 (4 TC)

Nguyễn Quang  

Phú

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Kỹ thuật lập 

trình

 (4 TC)

Nguyễn Quang  

Phú

K15XD

(SS: 6)

 Pháp luật đại 

cương

 (2 TC)

ThS. Huỳnh Thị 

Như  Hiếu

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Ngô Ngọc  Cẩm

 Quản trị hành 

chính văn phòng

 (2 TC)

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Tiếng Anh A1

 (4 TC)

Ngô Ngọc  Cẩm
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